
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-SGDĐT       Quảng Ninh, ngày       tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cán bộ quản lý các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc năm học 2024-2025

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Ban Chấp hành 
Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối 
với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW 
ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm 
và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ 
thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 
48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 17/2021/QĐ-
UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi 
bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 
công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý trong doanh nghiệp có vốn góp của 
chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng năm học 2024-2025 đối với tập thể 
và cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc 
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Trung tâm HN&GDTX tỉnh) các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo 
dục và Đào tạo (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các đơn vị trực thuộc 
Sở có trách nhiệm thông báo, công khai kết quả đánh giá chất lượng theo quy 
định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các đơn vị có liên 
quan của Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Sở và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thúy
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 
TẬP THỂ, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày      /7/2025
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

I. TẬP THỂ

TT Đơn vị Xếp loại

1 Phổ thông DTNT THCS&THPT Tiên Yên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 THPT Cẩm Phả Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 THPT Chuyên Hạ Long Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 THPT Hòn Gai Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 THPT Quảng Hà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 THCS&THPT Tiên Yên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 THPT Vũ Văn Hiếu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Phổ thông DTNT THCS&THPT tỉnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 THCS&THPT Đường Hoa Cương Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 THCS&THPT Hoành Mô Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 THPT Ba Chẽ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 THPT Bạch Đằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 THPT Bãi Cháy Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 THPT Bình Liêu Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 THPT Cô Tô Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 THPT Cửa Ông Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 THPT Đầm Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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TT Đơn vị Xếp loại

18 THPT Đông Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 THPT Đông Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 THPT Hải Đảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 THCS&THPT Hải Đông Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 THPT Hoàng Hoa Thám Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 THPT Hoàng Quốc Việt Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 THPT Hoàng Văn Thụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 THPT Hoành Bồ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 THPT Lê Chân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 THPT Lê Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 THPT Lê Quý Đôn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 THPT Lý Thường Kiệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 THPT Minh Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 THPT Mông Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 THPT Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 THCS&THPT Quan Lạn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 THCS&THPT Quảng La Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 THPT Trần Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 THPT Uông Bí Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Trung tâm HN&GDTX tỉnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

(Ấn định danh sách trên gồm 37 đơn vị)
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II. HIỆU TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HN&GDTX TỈNH

TT Họ tên Đơn vị Xếp loại

1 Hoàng Trọng Hưng Phổ thông DTNT 
THCS&THPT Tiên Yên

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

2 Trần Mạnh Thắng THPT Cẩm Phả Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

3 Đỗ Thị Diệu Thúy THPT Chuyên Hạ Long Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

4 Vũ Thị Phượng THPT Hòn Gai Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

5 Nguyễn Thị Lan THPT Quảng Hà Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

6 Trương Thị Thanh Châm THCS&THPT Tiên Yên Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

7 Bùi Thị Hải Yến THPT Vũ Văn Hiếu Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

8 Nguyễn Văn Hùng THCS&THPT
Đường Hoa Cương Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Đặng Quốc Việt THCS&THPT Hoành Mô Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Đinh Thị Nguyệt
(Phụ trách) THPT Ba Chẽ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Lại Chiến Thắng THPT Bạch Đằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Bùi Thị Ngọc Bách THPT Bãi Cháy Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Đinh Quốc Tuấn THPT Bình Liêu Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Nguyễn Hải Phòng THPT Cô Tô Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Đỗ Đại Đoàn THPT Cửa Ông Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Vũ Mạnh Cường THPT Đầm Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Trần Thế Vinh THPT Đông Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Ngô Quốc Bình THPT Đông Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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TT Họ tên Đơn vị Xếp loại

19 Trần Văn Tân THPT Hải Đảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Nguyễn Trịnh Hiếu THCS&THPT Hải Đông Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Cao Thị Kim Thoa THPT Hoàng Hoa Thám Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Mạnh Hồng Hải THPT Hoàng Quốc Việt Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Phạm Thị Nhàn THPT Hoàng Văn Thụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Nguyễn Thị Định THPT Hoành Bồ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Ngô Thị Liêm THPT Lê Chân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Đoàn Quang Hải THPT Lê Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Trần Thị Thu THPT Lê Quý Đôn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Ngô Ngọc Chiêu THPT Lý Thường Kiệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Phạm Đức Hiển THPT Minh Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Dương Thị Bích Mai THPT Mông Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Đặng Thị Thu Minh THPT Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Nguyễn Văn Hà THCS&THPT Quan Lạn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Lê Thị Kim Thu THCS&THPT Quảng La Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Đoàn Thị Thanh Thủy THPT Trần Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Vũ Thị Thu Huyền THPT Uông Bí Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Nguyễn Thị Tiến Lộc TT HN&GDTX  tỉnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Trần Văn Sọi Phổ thông DTNT 
THCS&THPT tỉnh Hoàn thành nhiệm vụ

(Ấn định danh sách trên gồm 37 người)./.
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II. PHÓ HIỆU TRƯỞNG, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HN&GDTX TỈNH

TT Họ tên Đơn vị Xếp loại

1 Vi Thị Huyền Phổ thông DTNT 
THCS&THPT Tiên Yên

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

2 Bùi Thị Thảo THCS&THPT Hoành Mô Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

3 Phan Tuấn Dũng THPT Bạch Đằng Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

4 Nguyễn Phi Hùng THPT Cẩm Phả Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

5 Nguyễn Ngọc Hải THPT Chuyên Hạ Long Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

6 Nguyễn Tuấn Nghĩa THPT Chuyên Hạ Long Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

7 Lưu Thị Thu Hòa THPT Hải Đảo Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

8 Nguyễn Đình Quân THPT Hoàng Quốc Việt Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

9 Phạm Văn Tuân THPT Hoành Bồ Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

10 Bùi Văn Giang THPT Hòn Gai Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

11 Tạ Thị Kim Hoa THPT Lê Hồng Phong Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

12 Hoàng Mạnh Việt THCS&THPT Quan Lạn Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

13 Đặng Thị Mai Trang THPT Quảng Hà Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

14 Hà Tiến Dũng THCS&THPT Tiên Yên Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

15 Trần Văn Cường THPT Trần Phú Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

16 Lương Thị Thêu Phổ thông DTNT 
THCS&THPT Tiên Yên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Lê Thị Quế Ly Phổ thông DTNT 
THCS&THPT tỉnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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TT Họ tên Đơn vị Xếp loại

18 Đỗ Văn Nhân THCS&THPT 
Đường Hoa Cương Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Đoàn Ngọc Tuấn THCS&THPT Hoành Mô Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Ty Trung Việt THPT Ba Chẽ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Nguyễn Việt Khoa THPT Bạch Đằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Lại Cao Kiên THPT Bãi Cháy Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Nguyễn Thị Tuyết Hồng THPT Bãi Cháy Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Ngô Thị Hiền THPT Bình Liêu Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Hoàng Thị Thùy Hương THPT Bình Liêu Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Mai Thị Hoà THPT Cẩm Phả Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Nguyễn Thị Vân THPT Cô Tô Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Bùi Thanh Đoàn THPT Cửa Ông Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Kiều Đức Cảnh THPT Cửa Ông Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Hoàng Thị Bích Hường THPT Đầm Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Nguyễn Thành Hiếu THPT Đầm Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Vũ Tiến Dũng THPT Đông Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Phạm Thị Phương Huyền THPT Đông Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Nguyễn Văn Năm THPT Đông Triều Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Ngô Quốc Trí THPT Hải Đảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Tô Đức Thắng THCS&THPT Hải Đông Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Nguyễn Trung Đông THCS&THPT Hải Đông Hoàn thành tốt nhiệm vụ

38 Hoàng Quảng Ba THPT Hoàng Hoa Thám Hoàn thành tốt nhiệm vụ

39 Đào Thị Quyên THPT Hoàng Hoa Thám Hoàn thành tốt nhiệm vụ

40 Dương Minh Khoa THPT Hoàng Quốc Việt Hoàn thành tốt nhiệm vụ

41 Nguyễn Thị Thanh Huyền THPT Hoàng Văn Thụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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TT Họ tên Đơn vị Xếp loại

42 Chu Thế Nam THPT Hoàng Văn Thụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

43 Đỗ Trọng Thế THPT Hoành Bồ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

44 Nguyễn Thị Thanh Tâm THPT Hòn Gai Hoàn thành tốt nhiệm vụ

45 Nguyễn Mạnh Thắng THPT Lê Chân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

46 Phạm Bằng Việt THPT Lê Chân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

47 Đặng Anh Tú THPT Lê Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

48 Nguyễn Ngọc Ánh THPT Lê Quý Đôn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

49 Đào Thị Diệp THPT Lê Quý Đôn Hoàn thành tốt nhiệm vụ

50 Vũ Trọng Quang THPT Lý Thường Kiệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ

51 Bùi Đức Thanh THPT Minh Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

52 Nguyễn Ngọc Thức THPT Minh Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

53 Nguyễn Thái Quảng THPT Mông Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ

54 Từ Thị Ngoan THPT Mông Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ

55 Mai Thùy Dương THPT Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ

56 Nguyễn Thành Lâm THPT Ngô Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ

57 Đinh Thị Thuỳ Trang THPT Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

58 Nguyễn Hải Long THCS&THPT Quảng La Hoàn thành tốt nhiệm vụ

59 Vũ Trung Tuyến THCS&THPT Quảng La Hoàn thành tốt nhiệm vụ

60 Mai Hoàng Lâm THPT Trần Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ

61 Đinh Thị Thùy Dương THPT Uông Bí Hoàn thành tốt nhiệm vụ

62 Nguyễn Thị Thủy THPT Vũ Văn Hiếu Hoàn thành tốt nhiệm vụ

63 Đồng Thị Hoa THPT Vũ Văn Hiếu Hoàn thành tốt nhiệm vụ

64 Trương Đức Cường Trung tâm HN&GDTX tỉnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

65 Trương Thị Tùng Linh Trung tâm HN&GDTX tỉnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

66 Hà Văn Duẩn Phổ thông DTNT 
THCS&THPT tỉnh Hoàn thành nhiệm vụ

(Ấn định danh sách trên gồm 66 người)./.
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